
(Kèm theo Công văn số  798 /GDĐT-KTQLCLGD ngày  25/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Lớp Trường THCS Thuộc PGD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17

1 0020 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 12/02/2005 Hà Tĩnh Nữ 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Địa lý ĐỊA 01 13.5 I

2 0033 HUỲNH NGUYỄN THÙY DƯƠNG 19/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Địa lý ĐỊA 02 12 II

3 0106 VŨ HỒNG YẾN NHI 02/09/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Minh Thạnh huyện Dầu Tiếng Địa lý ĐỊA 06 12 II

4 0039 TRẦN THỊ THU HÀ 26/05/2005 Hà Tây Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Địa lý ĐỊA 02 11.25 III

5 0036 NGUYỄN HOÀNG THÙY GIANG 30/03/2005 Đắk Lắk Nữ 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Địa lý ĐỊA 02 10.5 III

6 0109 VŨ THỊ CẨM NHI 02/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Địa lý ĐỊA 06 10.5 III

7 0168 NGUYỄN THANH TÚ 10/07/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chánh Nghĩa Tp. Thủ Dầu Một Địa lý ĐỊA 09 10.5 III

8 0078 TRỊNH THỊ LINH 21/02/2005 Thanh Hóa Nữ 9 THCS Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên Địa lý ĐỊA 04 10.25 III

9 0136 LÊ THIỆN THÀNH 14/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Phú An Thị xã Bến Cát Địa lý ĐỊA 07 10.25 III

10 0160 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 24/08/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Địa lý ĐỊA 08 10.25 III

11 0021 PHAN THỊ TRIỆU CẦM 10/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng Địa lý ĐỊA 01 10 KK

12 0085 TRẦN THỊ MINH MẪN 14/09/2005 Bình Dương Nữ 9 TH-THCS Tam Lập huyện Phú Giáo Địa lý ĐỊA 05 10 KK

13 0118 TĂNG THỊ MAI PHƯƠNG 08/01/2005 Đồng Nai Nữ 9 THCS Thuận Giao Tp. Thuận An Địa lý ĐỊA 06 10 KK

14 0167 NGUYỄN THANH TRÚC 09/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Địa lý ĐỊA 09 10 KK

15 0022 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 04/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng Địa lý ĐỊA 02 9.25 KK

16 0143 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 27/08/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Địa lý ĐỊA 07 9 KK

17 0124 ĐẶNG VÕ NGỌC QUYỀN 08/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Địa lý ĐỊA 06 8.75 KK

18 0007 QUÁCH NGỌC LAN ANH 17/12/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Địa lý ĐỊA 01 8.25 KK

19 0094 TÔN NGUYỄN BẢO NGỌC 15/08/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Địa lý ĐỊA 05 8.25 KK

20 0112 PHẠM THỊ NGỌC NHƯ 21/01/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Phú Hòa Tp. Thủ Dầu Một Địa lý ĐỊA 06 8.25 KK

21 0051 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 20/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Địa lý ĐỊA 03 8 KK

22 0066 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 09/02/2004 Bình Dương Nam 9 THCS Phú Cường Tp. Thủ Dầu Một Địa lý ĐỊA 04 8 KK
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23 0171 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 19/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Hòa Phú Tp. Thủ Dầu Một Địa lý ĐỊA 09 8 KK

24 0283 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 08/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Minh Tân huyện Dầu Tiếng GDCD GDCD 05 18.75 I

25 0221 NGUYỄN PHẠM QUỲNH HOA 21/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo GDCD GDCD 02 18.25 I

26 0329 TRƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG 06/01/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Lê Quý Đôn Thị xã Bến Cát GDCD GDCD 08 18.25 I

27 0338 HUỲNH THANH TRÚC 21/10/2005 Quảng Ngãi Nữ 9 THCS Nguyễn Quốc Phú Thị xã Tân Uyên GDCD GDCD 08 17.5 II

28 0339 TRẦN HỮU TỨ 16/05/2005 Tiền Giang Nam 9 THCS Khánh Bình Thị xã Tân Uyên GDCD GDCD 08 17.5 II

29 0226 ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG 20/02/2005 Nam Định Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp. Thuận An GDCD GDCD 03 17 III

30 0217 LÊ THỊ HẬU 09/10/2005 Thanh Hóa Nữ 9 THCS Long Hòa huyện Dầu Tiếng GDCD GDCD 02 16.75 III

31 0310 ĐẶNG THỊ THU THẢO 28/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THPT Lê Lợi huyện Bắc Tân Uyên GDCD GDCD 07 16.75 III

32 0318 BÙI THỊ THANH THỦY 24/05/2005 Bình Dương Nữ 9 THPT Lê Lợi huyện Bắc Tân Uyên GDCD GDCD 07 16.75 III

33 0344 NGUYỄN VÕ ÁNH VÂN 08/12/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chánh Nghĩa Tp. Thủ Dầu Một GDCD GDCD 08 16.75 III

34 0207 QUÁCH MỸ DUYÊN 20/03/2005 Cà Mau Nữ 9 THCS Bình Phú Thị xã Bến Cát GDCD GDCD 02 16.5 KK

35 0285 TRẦN HOÀI PHÚC 26/05/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng GDCD GDCD 06 16.5 KK

36 0324 TRẦN ÁI TRÂN 29/01/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trịnh Hoài Đức Tp. Thuận An GDCD GDCD 07 16.5 KK

37 0275 TRÀ THỊ QUỲNH NHƯ 30/11/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Bình Chuẩn Tp. Thuận An GDCD GDCD 05 16.25 KK

38 0279 HUỲNH NHƯ 09/06/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Cây Trường huyện Bàu Bàng GDCD GDCD 05 16.25 KK

39 0315 LỮ ANH THƯ 14/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát GDCD GDCD 07 16.25 KK

40 0328 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 04/01/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Minh Tân huyện Dầu Tiếng GDCD GDCD 08 16.25 KK

41 0352 VÕ NGỌC TƯỜNG VY 27/09/2004 Đồng Nai Nữ 9 THCS Khánh Bình Thị xã Tân Uyên GDCD GDCD 09 16.25 KK

42 0357 MẠC THỊ YẾN VY 22/05/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo GDCD GDCD 09 16.25 KK

43 0210 NGUYỄN THỊ CẨM HÀ 13/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát GDCD GDCD 02 16 KK

44 0262 LÝ BÍCH NGỌC 27/08/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chánh Nghĩa Tp. Thủ Dầu Một GDCD GDCD 04 15.75 KK

45 0332 LÊ NGUYỄN HUYỀN TRANG 28/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An GDCD GDCD 08 15.5 KK

46 0255 ĐIỂU KIM NGÂN 19/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng GDCD GDCD 04 15.25 KK

47 0269 NGUYỄN Ý NHI 27/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Huỳnh Văn Lũy Thị xã Tân Uyên GDCD GDCD 05 15.25 KK

48 0314 PHẠM THANH THƯ 20/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Long Hòa huyện Dầu Tiếng GDCD GDCD 07 15.25 KK
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49 0350 TRƯƠNG TƯỜNG VY 15/06/2005 Trà Vinh Nữ 9 THCS Phú Long Tp. Thuận An GDCD GDCD 09 15.25 KK

50 0306 ĐINH THỊ THU THẢO 29/03/2005 Thanh Hóa Nữ 9 THCS Thuận Giao Tp. Thuận An GDCD GDCD 07 15 KK

51 0312 NGUYỄN THANH THẢO 27/07/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Lai Hưng huyện Bàu Bàng GDCD GDCD 07 15 KK

52 0354 HOÀNG NGUYỄN KHÁNH VY 02/05/2005 Bình Phước Nữ 9 THCS Hòa Lợi Thị xã Bến Cát GDCD GDCD 09 15 KK

53 0366 HỒ PHÚC AN 17/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 01 14.5 I

54 0383 ĐOÀN LÊ GIA BẢO 04/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Quang Trung huyện Bàu Bàng Hóa học HÓA 01 12.5 II

55 0382 TRƯƠNG NGUYỄN GIA BẢO 08/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 01 12 II

56 0392 NGUYỄN TRẦN KHÁNH DƯƠNG 03/01/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 02 11.75 II

57 0415 LÊ HỮU CHÍ HIẾU 24/03/2005 Bình Phước Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 03 11.75 II

58 0430 TRẦN THỊ THU HUYỀN 11/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 04 11 III

59 0533 NGUYỄN TRUNG TÍN 15/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 09 11 III

60 0397 PHAN NGUYỄN TRỌNG DUY 05/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 02 10.25 KK

61 0399 LÊ CHÂU DUYÊN 11/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 02 10.25 KK

62 0478 LÊ NGỌC PHƯƠNG NHUNG 10/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An Hóa học HÓA 06 10 KK

63 0504 NGUYỄN HOÀNG SANG 04/07/2005 Thừa Thiên Huế Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 08 10 KK

64 0519 NGUYỄN ĐÌNH THỊNH 09/11/2005 Thanh Hóa Nam 9 THCS Võ Trường Toản Thành phố Dĩ An Hóa học HÓA 08 10 KK

65 0388 TRẦN HUỲNH DIỆU 25/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 02 9.75 KK

66 0434 ĐỖ ĐĂNG KHOA 08/05/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 04 9.75 KK

67 0499 TRẦN MINH QUÂN 20/11/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Hóa học HÓA 07 9.5 KK

68 0466 TRẦN PHẠM TRỌNG NHÂN 24/01/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Thái Bình Tp. Thuận An Hóa học HÓA 06 9.25 KK

69 0472 LƯU TUYẾT NHI 13/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An Hóa học HÓA 06 9 KK

70 0471 NGUYỄN HOÀNG UYÊN NHI 17/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Hóa học HÓA 06 8.75 KK

71 0510 THÁI NHÃ THANH 13/12/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 08 8.75 KK

72 0455 ĐÀO ĐỨC MẠNH 07/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Nguyễn Thái Bình Tp. Thuận An Hóa học HÓA 05 8.5 KK

73 0389 NGUYỄN KHẮC ĐOÀN 25/09/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Hóa học HÓA 02 8.25 KK

74 0403 QUẢN LƯƠNG HƯƠNG GIANG 12/11/2005 Bắc Giang Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 02 8.25 KK
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75 0500 NGUYỄN TRẦN PHÚ QUÝ 18/05/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 07 8.25 KK

76 0511 NGUYỄN TRUNG THÀNH 26/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 08 8.25 KK

77 0524 NGUYỄN TUẤN THUẬN 22/05/2005 Thanh Hóa Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Hóa học HÓA 09 8.25 KK

78 0418 TRẦN NGỌC HIỂU 21/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Phú Mỹ Tp. Thủ Dầu Một Hóa học HÓA 03 8 KK

79 0518 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 02/09/2005 Bình Dương Nam 09-Jan THCS Nguyễn Văn Tiết Tp. Thuận An Hóa học HÓA 08 8 KK

80 0536 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 06/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An Hóa học HÓA 09 8 KK

81 0690 NGUYỄN KIM THANH 19/11/2005 Ninh Thuận Nữ 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Lịch sử SỬ 07 14.75 I

82 0657 VŨ THỊ YẾN NHI 15/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Lịch sử SỬ 06 13.5 II

83 0599 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 20/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Phước Hòa huyện Phú Giáo Lịch sử SỬ 03 12.5 III

84 0680 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH 16/04/2004 Thanh Hóa Nữ 9 THCS Khánh Bình Thị xã Tân Uyên Lịch sử SỬ 07 12.5 III

85 0573 NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN 02/01/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trịnh Hoài Đức Tp. Thuận An Lịch sử SỬ 01 12.25 III

86 0618 NGUYỄN THÙY LINH 11/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Lai Uyên huyện Bàu Bàng Lịch sử SỬ 04 12.25 III

87 0655 NGUYỄN VÕ PHƯƠNG NHI 25/10/2005 Quảng Trị Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Lịch sử SỬ 06 12.25 III

88 0649 PHẠM THỊ YẾN NHI 24/08/2005 Bình Phước Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp. Thuận An Lịch sử SỬ 05 11.75 III

89 0656 NGUYỄN BÌNH NHI 23/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Lịch sử SỬ 06 11.75 III

90 0652 VŨ PHƯƠNG NHI 26/07/2005 Kiên Giang Nữ 9 THCS Chánh Phú Hòa Thị xã Bến Cát Lịch sử SỬ 05 11.25 KK

91 0605 LÊ NGUYỄN AN KHANG 03/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát Lịch sử SỬ 03 11 KK

92 0674 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 02/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Bình Phú Thị xã Bến Cát Lịch sử SỬ 07 10.25 KK

93 0596 ĐINH THỊ HUỆ 23/09/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Hưng Đạo huyện Phú Giáo Lịch sử SỬ 02 10 KK

94 0635 CHÂU ĐẶNG PHÚC NGÂN 21/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Phú Cường Tp. Thủ Dầu Một Lịch sử SỬ 05 10 KK

95 0678 TRẦN GIA QUYÊN 22/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Quốc Phú Thị xã Tân Uyên Lịch sử SỬ 07 10 KK

96 0695 NGUYỄN ANH THƯ 05/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Viết Xuân Tp. Thủ Dầu Một Lịch sử SỬ 08 10 KK

97 0715 HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRÚC 11/02/2005 Bình Định Nữ 9 THCS Bình Phú Thị xã Bến Cát Lịch sử SỬ 09 10 KK

98 0689 ĐẶNG THỊ NGỌC THANH 04/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An Lịch sử SỬ 07 9.75 KK

99 0606 PHẠM PHÚC KHANG 01/08/2005 Bình Dương Nam 9 THPT Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên Lịch sử SỬ 03 9.5 KK

100 0681 NGÔ LÊ PHỐI QUỲNH 30/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Quốc Phú Thị xã Tân Uyên Lịch sử SỬ 07 9.5 KK
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101 0624 ĐINH THỊ KHÁNH LY 06/06/2005 Nghệ An Nữ 9 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tp. Thủ Dầu Một Lịch sử SỬ 04 9.25 KK

102 0648 NGUYỄN TUYẾT NHI 27/05/2005 Bình Dương Nữ 09-Jan THCS Nguyễn Văn Tiết Tp. Thuận An Lịch sử SỬ 05 9.25 KK

103 0717 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 16/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Khánh Bình Thị xã Tân Uyên Lịch sử SỬ 09 9.25 KK

104 0577 LÊ THỊ MINH GIANG 13/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An Lịch sử SỬ 01 9 KK

105 0707 TRẦN NGỌC TRÂM 17/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Phú An Thị xã Bến Cát Lịch sử SỬ 08 9 KK

106 0871 DƯƠNG MINH TRANG 29/07/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Ngữ văn VĂN 08 13.25 I

107 0752 VƯƠNG HUỲNH GIANG 21/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Ngữ văn VĂN 02 12.25 II

108 0797 NGUYỄN NGỌC THIÊN NGÂN 11/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Ngữ văn VĂN 04 11.75 III

109 0775 TRẦN NỮ MINH KHUÊ 25/04/2005 Quảng Nam Nữ 9 THCS Võ Trường Toản Thành phố Dĩ An Ngữ văn VĂN 03 11.5 III

110 0735 TRỊNH THỊ LAN ANH 22/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Hòa Lợi Thị xã Bến Cát Ngữ văn VĂN 01 10.75 III

111 0764 NGUYỄN NHÂN HIỀN 07/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng Ngữ văn VĂN 02 10.75 III

112 0833 LÊ PHƯƠNG QUỲNH 17/12/2005 Lâm Đồng Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Ngữ văn VĂN 06 10.75 III

113 0848 LÊ THỊ MINH THU 13/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Ngữ văn VĂN 07 10.75 III

114 0727 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG AN 13/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Ngữ văn VĂN 01 10.5 III

115 0794 NGUYỄN BÙI THỊ MI NI 06/10/2005 Thừa Thiên Huế Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Cừ Tp. Thủ Dầu Một Ngữ văn VĂN 04 10.5 III

116 0841 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH 02/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Ngữ văn VĂN 07 10.5 III

117 0776 TRẦN NGỌC TRÚC LAM 01/12/2005 Long An Nữ 9 THCS Hòa Phú Tp. Thủ Dầu Một Ngữ văn VĂN 03 10 KK

118 0820 PHAN TÂM NHƯ 18/08/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Phú Hòa Tp. Thủ Dầu Một Ngữ văn VĂN 05 10 KK

119 0822 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 09/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Ngữ văn VĂN 06 10 KK

120 0829 PHẠM QUỲNH PHƯƠNG 15/02/2005 Thừa Thiên Huế Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Ngữ văn VĂN 06 10 KK

121 0836 BÙI THỊ QUỲNH 10/04/2005 Thanh Hóa Nữ 9 THCS Lai Hưng huyện Bàu Bàng Ngữ văn VĂN 06 10 KK

122 0849 LÊ THỊ ANH THƯ 20/03/2005 Thanh Hóa Nữ 9 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tp. Thủ Dầu Một Ngữ văn VĂN 07 10 KK

123 0899 TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH 13/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 01 14.75 I

124 1090 TRẦN QUỐC VIỆT 19/01/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 10 14 II

125 1098 ĐỖ NGỌC NHƯ Ý 05/02/2005 Trà Vinh Nữ 9 THCS Phú Mỹ Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 10 13 III

126 0929 LÝ KIẾN ĐỨC 22/07/2005 Cần Thơ Nam 9 THCS Chánh Nghĩa Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 02 12.75 III
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127 0939 VÕ HOÀNG DUY 02/01/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát Sinh học SINH 03 12.75 III

128 0983 VŨ PHI LONG 13/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 05 12.75 III

129 1092 NGUYỄN TƯỜNG VY 02/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Viết Xuân Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 10 12.75 III

130 0941 TRẦN HUỲNH THẢO GIANG 17/06/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 03 12.5 III

131 0993 NGUYỄN TRỌNG MẠNH 14/03/2005 Thanh Hóa Nam 9 THCS Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 05 12.5 III

132 1024 HOÀNG THỊ BẢO PHÚC 14/10/2004 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 07 12.25 III

133 0917 HỒ BẢO CHÂU 13/04/2003 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 02 12 III

134 1006 BÙI TRỌNG NGHĨA 10/06/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Bình Phú Thị xã Bến Cát Sinh học SINH 06 12 III

135 0959 TRẦN DUNG HOÀNG 30/12/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 04 11.75 KK

136 0979 HOÀNG THÙY LINH 28/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 05 11.75 KK

137 0942 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 09/08/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 03 11.25 KK

138 0986 PHẠM TRUNG LUYỆN 02/07/2005 Thanh Hóa Nam 9 THCS Phú Mỹ Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 05 11.25 KK

139 1055 NGUYỄN THÁI MINH THƯ 17/08/2005 Đồng Nai Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 08 11.25 KK

140 1054 LƯU THỊ ANH THƯ 28/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng Sinh học SINH 08 11 KK

141 0956 NGUYỄN PHƯƠNG HIẾU 25/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 03 10.75 KK

142 0985 NGÔ CHÍ LỰC 18/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS An Bình Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 05 10.75 KK

143 1057 HÀ GIA THUẬN 18/04/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Minh Tân huyện Dầu Tiếng Sinh học SINH 08 10.75 KK

144 1074 MAI THÀNH TRÍ 05/11/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Bùi Thị Xuân huyện Phú Giáo Sinh học SINH 09 10.75 KK

145 0976 PHẠM THỊ ÁNH LINH 06/09/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Tương Bình Hiệp Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 04 10.5 KK

146 1032 ĐOÀN MINH QUANG 03/09/2005 Nghệ An Nam 9 THCS Bình Thắng B Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 07 10.5 KK

147 0905 CHU VŨ MINH ANH 21/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 01 10.25 KK

148 0936 VÕ THÚY DUY 25/05/2005 Kiên Giang Nữ 9 THCS Bình Chuẩn Tp. Thuận An Sinh học SINH 02 10.25 KK

149 1027 LÂM THỊ THU PHƯƠNG 29/01/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp. Thuận An Sinh học SINH 07 10.25 KK

150 0931 LÊ THÀNH DUNG 16/08/2005 Đồng Nai Nữ 9 THCS Vĩnh Tân Thị xã Tân Uyên Sinh học SINH 02 10 KK

151 0964 CAO BÁ HÙNG 13/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 04 10 KK

152 1058 PHẠM TRẦN MINH THÚY 16/05/2005 Vĩnh Long Nữ 9 THCS Võ Trường Toản Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 09 10 KK
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153 0915 PHAN MỸ CHÂU 08/07/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Bình Chuẩn Tp. Thuận An Sinh học SINH 01 9.75 KK

154 0975 NGUYỄN LÂM 25/12/2005 Hà Nam Nam 9 THCS Thuận Giao Tp. Thuận An Sinh học SINH 04 9.75 KK

155 1087 NGUYỄN THỊ THU VÂN 09/02/2005 Quảng Ngãi Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Sinh học SINH 10 9.75 KK

156 0981 NGUYỄN VĂN LỘC 17/03/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Hưng Đạo huyện Phú Giáo Sinh học SINH 05 9.5 KK

157 0997 TRƯƠNG HOÀNG NA 24/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Sinh học SINH 06 9.5 KK

158 1018 DƯƠNG UYỄN NHI 03/07/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Sinh học SINH 07 9.5 KK

159 1063 VÕ QUỐC TIẾN 01/04/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Sinh học SINH 09 9.5 KK

160 1132 TRẦN HƯNG ĐẠT 12/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 02 174 I

161 1116 VƯƠNG GIA BẢO 24/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 01 165 II

162 1162 HUỲNH LIÊN HOA 20/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 04 157 III

163 1247 TRẦN MINH TÀI 05/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Bình An Thành phố Dĩ An tiếng Anh ANH 08 154 III

164 1254 MAI NGỌC LINH THẢO 14/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 08 153 III

165 1113 TRẦN NGỌC NHẬT ANH 15/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo tiếng Anh ANH 01 148 III

166 1120 NGUYỄN KIỀU QUỐC BẢO 26/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo tiếng Anh ANH 02 148 III

167 1172 PHẠM HỒ VIỆT KHANG 12/06/2005 Bình Dương Nam 9 THCS-THPT Nguyễn Khuyến Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 04 148 III

168 1105 VŨ QUỐC DUY ANH 25/09/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 01 147 III

169 1208 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG NGHI 09/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 06 145 III

170 1206 ĐỖ GIA NGHI 31/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 06 140 III

171 1191 CHUNG TRIỆU MẪN 20/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 09-Jan THCS Nguyễn Văn Tiết Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 05 138 KK

172 1181 NGUYỄN KHÁNH LINH 15/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 05 136 KK

173 1100 NGUYỄN MỸ AN 17/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 01 135 KK

174 1126 ĐẶNG NGỌC TRƯỜNG CHINH 05/12/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An tiếng Anh ANH 02 135 KK

175 1176 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG KHIẾT 02/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THPT Thanh Tuyền huyện Dầu Tiếng tiếng Anh ANH 04 134 KK

176 1205 CAO THỊ KIM NGÂN 12/12/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát tiếng Anh ANH 06 134 KK

177 1294 LÊ NHƯ UYÊN 02/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 11 134 KK

178 1107 LÝ QUẾ ANH 07/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chánh Nghĩa Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 01 133 KK
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179 1243 ĐINH THỊ TRÚC QUỲNH 24/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Viết Xuân Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 08 133 KK

180 1135 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG 07/04/2005 Vĩnh Long Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An tiếng Anh ANH 02 132 KK

181 1200 LƯU XUÂN MỸ 25/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Phú Cường Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 06 130 KK

182 1201 THÁI NGUYỄN NHẬT NAM 11/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 06 130 KK

183 1221 NGUYỄN THỊ LAN NHI 27/03/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 07 130 KK

184 1118 HUỲNH NGUYÊN GIA BẢO 30/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát tiếng Anh ANH 01 129 KK

185 1180 GIANG TRẦN PHƯƠNG LINH 11/03/2005 Đồng Nai Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 05 128 KK

186 1258 NGUYỄN CHÂU NGUYÊN THỊNH 07/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 Trung - Tiểu học Pétrus Ký Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 09 127 KK

187 1259 LIÊU PHẠM ANH THƯ 30/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 09 127 KK

188 1128 BÙI TUẤN CƯỜNG 10/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An tiếng Anh ANH 02 125 KK

189 1143 DƯƠNG THỊ NGÂN HÀ 19/06/2005 Đồng Nai Nữ 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An tiếng Anh ANH 03 125 KK

190 1166 NGUYỄN THỊ HUỲNH HƯƠNG 19/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Phước Hòa huyện Phú Giáo tiếng Anh ANH 04 125 KK

191 1186 TRẦN NGỌC LONG 23/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 05 125 KK

192 1169 NGUYỄN PHÚC BẢO KHA 04/01/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 04 124 KK

193 1178 NGUYỄN TRẦN THANH LÂM 23/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 04 124 KK

194 1224 HUỲNH YẾN NHI 25/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Bình Phú Thị xã Bến Cát tiếng Anh ANH 07 124 KK

195 1195 TRẦN HẠNH MI 09/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng tiếng Anh ANH 05 123 KK

196 1235 PHAN ANH PHÚ 15/01/2005 Bình Phước Nam 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo tiếng Anh ANH 07 123 KK

197 1282 ĐOÀN THỊ HƯƠNG TRÚC 30/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 10 123 KK

198 1210 NGUYỄN LÂM BẢO NGHI 22/09/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Bình Trọng Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 06 122 KK

199 1277 TÀO MINH TRANG 10/07/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 10 121 KK

200 1122 LÝ NGỌC CHÂU 02/04/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 02 120 KK

201 1136 PHÙNG ANH ĐỨC 21/12/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một tiếng Anh ANH 02 120 KK

202 1147 ĐỖ BẢO HÂN 29/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Nguyễn Trường Tộ Tp. Thuận An tiếng Anh ANH 03 120 KK

203 1316 ĐẶNG MINH ÁNH 20/06/2005 Quảng Ngãi Nữ 9 THCS Bình Phú Thị xã Bến Cát Tin học TIN 01 18.5 I

204 1317 TĂNG XUÂN BẮC 28/02/2005 Nam Định Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Tin học TIN 01 18.5 II
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205 1357 TRẦN QUANG THÀNH 10/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Tin học TIN 02 18 II

206 1366 HỒ TRỌNG 17/04/2005 Ninh Thuận Nam 9 THCS Phú Long Tp. Thuận An Tin học TIN 02 17.5 II

207 1369 LÊ HỒNG VŨ 04/06/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Tin học TIN 02 17.5 II

208 1320 LÝ GIA BÌNH 19/02/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Tin học TIN 01 14.25 III

209 1324 TRỊNH CHẤN DUY 30/07/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chánh Nghĩa Tp. Thủ Dầu Một Tin học TIN 01 13.75 III

210 1345 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 06/05/2005 Nghệ An Nam 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp. Thuận An Tin học TIN 02 13.5 III

211 1330 LƯU QUANG KHẢ 15/03/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Tin học TIN 01 13.25 III

212 1329 LƯU QUANG KHA 15/03/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Tin học TIN 01 12.75 III

213 1367 NGUYỄN LÊ HOÀNG TRUNG 01/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Tin học TIN 02 10.5 KK

214 1334 NGÔ NGUYỄN THẾ KHOA 18/11/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Phú An Thị xã Bến Cát Tin học TIN 01 9 KK

215 1364 HUỲNH ĐỨC TÍN 12/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Tin học TIN 02 8.5 KK

216 1358 BÙI THANH THIÊN 01/02/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Phước Hòa huyện Phú Giáo Tin học TIN 02 7.25 KK

217 1423 NGUYỄN TUẤN HIỆP 05/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 03 14.5 I

218 1509 TRẦN NGUYỄN ĐỨC TÂM 24/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Toán TOÁN 07 13.5 II

219 1510 NGUYỄN MINH THÀNH 18/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Dầu Tiếng Toán TOÁN 08 13 II

220 1399 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12/06/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 02 12 III

221 1409 TRẦN NGUYỄN QUỐC DŨNG 14/12/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Toán TOÁN 02 12 III

222 1433 NGUYỄN ĐỨC HUY 30/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 04 11.5 KK

223 1443 LÊ TRUNG KIÊN 11/01/2005 Quảng Bình Nam 9 THCS Võ Trường Toản Thành phố Dĩ An Toán TOÁN 04 11.5 KK

224 1457 ĐẶNG PHẠM GIA LONG 26/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Toán TOÁN 05 11.5 KK

225 1476 ĐỖ HỒNG NHẤT 15/07/2005 Bình Phước Nam 9 THCS An Linh huyện Phú Giáo Toán TOÁN 06 11 KK

226 1497 NGUYỄN PHÚC QUANG 10/08/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Toán TOÁN 07 11 KK

227 1517 ĐÀO QUANG THỊNH 21/07/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 08 11 KK

228 1542 PHAN PHÚ TRỌNG 21/08/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Phú Mỹ Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 09 11 KK

229 1555 PHẠM THÁI VINH 30/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp. Thuận An Toán TOÁN 10 11 KK

230 1430 ĐÀO VŨ HƯNG 30/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 03 10.5 KK
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231 1384 ĐẶNG HOÀNG LAN ANH 18/02/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Toán TOÁN 01 10 KK

232 1466 VŨ THỊ THU NGÂN 01/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 05 10 KK

233 1496 TRẦN ĐỨC QUÂN 19/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS An Bình Thành phố Dĩ An Toán TOÁN 07 10 KK

234 1390 NGUYỄN THÁI BẢO 04/07/2005 Bình Dương Nam 9 THCS An Linh huyện Phú Giáo Toán TOÁN 01 9.5 KK

235 1400 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 02/01/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Khánh Bình Thị xã Tân Uyên Toán TOÁN 02 9.5 KK

236 1412 LÊ NGUYỄN ANH DUY 03/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng Toán TOÁN 03 9.5 KK

237 1420 NGUYỄN GIA HÀO 03/01/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát Toán TOÁN 03 9.5 KK

238 1440 NGUYỄN BÁ ĐĂNG KHOA 09/05/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 04 9.5 KK

239 1449 ĐỖ THỊ LAN 01/11/2005 Thái Bình Nữ 9 THCS Mỹ Thạnh Thị xã Bến Cát Toán TOÁN 04 9.5 KK

240 1477 TRẦN QUỐC NHẬT 17/06/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Toán TOÁN 06 9.5 KK

241 1493 CHU HOÀNG PHÚC 04/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Dĩ An Thành phố Dĩ An Toán TOÁN 07 9.5 KK

242 1512 PHẠM PHƯƠNG THÀNH 23/08/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An Toán TOÁN 08 9.5 KK

243 1537 NGÔ MINH TRÍ 02/03/2005 An Giang Nam 9 THCS Phú Cường Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 09 9.5 KK

244 1562 PHAN THIỆN VỸ 04/03/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Toán TOÁN 10 9.5 KK

245 1563 TRƯƠNG HOÀNG Ý 02/10/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Bình Chuẩn Tp. Thuận An Toán TOÁN 10 9.5 KK

246 1564 DƯƠNG THỊ HẢI YẾN 31/07/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Toán TOÁN 10 9.5 KK

247 1446 NGÔ ĐẶNG VÀNG KIM 02/07/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 04 9 KK

248 1447 VÀY THƯỢNG GIA LẠC 28/09/2005 Bình Dương Nam 9 THCS-THPT Nguyễn Khuyến Tp. Thủ Dầu Một Toán TOÁN 04 9 KK

249 1453 BÙI THỊ DIỆU LINH 02/02/2005 Nam Định Nữ 9 THCS Nguyễn Trãi huyện Phú Giáo Toán TOÁN 05 9 KK

250 1632 PHẠM TUẤN KHANG 17/12/2005 Đồng Nai Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Vật lý LÝ 04 17.5 I

251 1723 ĐỖ DUY TRUNG 23/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Vật lý LÝ 09 17 II

252 1695 ĐINH NGUYỄN HOÀNG THÀNH 23/11/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Nguyễn Quốc Phú Thị xã Tân Uyên Vật lý LÝ 07 15.75 III

253 1633 TRẦN LÊ DUY KHÁNH 02/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát Vật lý LÝ 04 14 III

254 1631 NGUYỄN DUY KHANG 28/02/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Vật lý LÝ 04 13.5 KK

255 1656 CAM HỒNG MẠNH 14/03/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Mỹ Phước Thị xã Bến Cát Vật lý LÝ 05 13.5 KK

256 1732 NGUYỄN TRẦN TRỌNG TUYÊN 11/03/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Vật lý LÝ 09 13.25 KK
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257 1629 HUỲNH ĐẠI KHANG 17/07/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Vật lý LÝ 04 13 KK

258 1587 LÊ TRẦN CÔNG DANH 05/10/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Vật lý LÝ 02 12.25 KK

259 1570 TRẦN PHẠM HẢI ANH 02/10/2005 Hà Tĩnh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Vật lý LÝ 01 11.75 KK

260 1669 THÂN TRỌNG NHÂN 01/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Vật lý LÝ 06 11.5 KK

261 1578 VŨ THỊ LINH CHI 29/06/2005 Bình Dương Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Cừ Tp. Thủ Dầu Một Vật lý LÝ 01 11.25 KK

262 1713 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 26/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Vật lý LÝ 08 11 KK

263 1716 NGUYỄN HOÀNG TRIỀU 07/03/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Vật lý LÝ 08 11 KK

264 1621 NGUYỄN TRƯỜNG HUY 18/01/2005 Tiền Giang Nam 9 THCS Nguyễn Quốc Phú Thị xã Tân Uyên Vật lý LÝ 03 10.75 KK

265 1654 TRẦN ĐẶNG BẢO LONG 21/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Đông Hòa Thành phố Dĩ An Vật lý LÝ 05 10.5 KK

266 1663 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 05/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS An Bình Thành phố Dĩ An Vật lý LÝ 05 10.5 KK

267 1725 NGUYỄN VŨ QUỐC TRUNG 19/11/2005 Bình Dương Nam 9 THCS Chu Văn An Tp. Thủ Dầu Một Vật lý LÝ 09 10.5 KK

268 1612 NGUYỄN THANH HẬU 20/01/2005 Đắk Lắk Nam 9 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Vật lý LÝ 03 10 KK

269 1594 TRẦN NHẬT DUY 02/02/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam 9 THCS Trần Đại Nghĩa Tp. Thuận An Vật lý LÝ 02 9.75 KK

270 1583 NGUYỄN MINH CƯỜNG 14/07/2005 Bình Định Nam 9 THCS Phú An Thị xã Bến Cát Vật lý LÝ 01 9.5 KK

271 1711 TRỊNH DUY TÍN 10/02/2005 Thanh Hóa Nam 9 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An Vật lý LÝ 08 9.5 KK


